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DSMDSM 2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả
củacủa DSMDSM

2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền,
phổ cập và cung cấp thông tin

211/23/2011

- Truyền thông, phổ biến các kiến thức về
năng lượng, tài liệu kỹ thuật, báo chí,
truyền thanh, truyền hình, cung cấp
thông tin hướng dẫn rộng rãi tới người
dân.

Thực hiện: 



DSMDSM 2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. 2.1. ĐánhĐánh giágiá qua qua giảigiải pháppháp tuyêntuyên truyềntruyền, , phổphổ cậpcập vàvà
cungcung cấpcấp thôngthông tintin

- Nghiên cứu khả năng đưa ra nội
dung giải pháp và tư vấn đến những
vấn đề liên quan đến việc sử dụng điện
năng, lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện
gia dụng, giải đáp những thắc mắc về
quy chế sử dụng điện...

311/23/2011



DSMDSM

*Khu vực công nghiệp 

411/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

- Lượng điện năng sử dụng ~ 40,4% điện
năng tổng;

- Là khu vực có tiềm năng tiết kiệm năng
lượng nói chung và điện năng nói riêng rất
lớn (cỡ 63% nhu cầu điện năng);



DSMDSM

- Thực hiện tốt công tác tăng cường
quản lý nâng cao ý thức sử dụng điện
năng

511/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

à tiết kiệm được trung bình là 10,7%
lượng điện năng của khu vực công
nghiệp (4,34% điện năng tổng của hệ
thống điện).



DSMDSM

-Theo số liệu thống kê năm 1994 cả
nước có 3.535.000 hộ gia đình sống ở
các thành phố đã sử dụng 2.731
GWh/năm.

611/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

Khu vực ánh sáng sinh hoạt 



DSMDSM
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

Nếu mỗi gia đình nhờ ý thức tiết kiệm à
giảm được 1%/năm điện năng à ở các
thành phố trong cả nước sẽ tiết kiệm được
27,31GWh/năm tương đương với 13,566 tỷ
đồng (giá 500đ/kWh)



DSMDSM

- giảm bớt 25% lượng điện chiếu sáng
sinh hoạt (∼538 GWh/năm 1997 ∼291,5
tỷ đồng và ∼4895,3 GWh/năm 2020
∼2447,65 tỷ đồng, ở đây tính giá tiền
điện là 500đ/ KWh) ;

811/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

***Tuyên truyền, phổ cập và cung cấp
thông tin hiệu quả:



DSMDSM

- giảm 10 đến 20% điện năng sử dụng
cho các TBĐ gia dụng khác.

911/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

à Trung bình tiết kiệm được 16 đến 22%
lượng điện năng tổng của khu vực ánh
sáng sinh hoạt (∼9,36% điện năng toàn
hệ thống).



DSMDSM

Lượng điện năng hao phí còn rất lớn.

1011/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

*Khu vực dịch vụ công cộng 



DSMDSM

1111/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

-Thực hiện giải pháp hiệu quả, trung
bình tiết kiệm được không ít hơn 15%
điện năng sử dụng trong khu vực
DVCC ( ∼ 1,2% điện năng tổng hệ
thống).



DSMDSM

- Tỷ lệ tổn thất điện năng trong khu
vực này chiếm 18,28% năm 1997.

1211/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

*Khu vực sản xuất, truyền tải và phân 
phối điện 



DSMDSM

- Nâng cao chất lượng của công tác quản
lý thiết kế lắp đặt và vận hành hệ
thống;

1311/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.1. Đánh giá qua giải pháp tuyên truyền, phổ cập và
cung cấp thông tin

- Xác định phương thức vận hành tối ưu;

- Chống lấy cắp và thất thu điện năng. 

à Cần thực hiện giải pháp này hiệu quả 
theo các hướng:



DSMDSM

2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch
phụ tải HTĐ

1411/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả
củacủa DSMDSM

Đồ thị phụ tải HTĐ ở Việt nam rất
không bằng phẳng, tỉ số giữa
Pmin/Pmax ≈ 0,4.

Qua nghiên cứu và phân tích cơ cấu đồ thị 
phụ tải của hệ thống điện Việt Nam, các 
chuyên gia đã rút ra rằng:



DSMDSM

- Trong ngày có 2 thời đoạn cao điểm, cao
điểm ngày (6 12 giờ) và cao điểm tối
(17 23 giờ - lớn nhất).
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ

- Thời đoạn thấp điểm nhất vào ban đêm
(0 4 giờ);



DSMDSM
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ

- Khu vực ASSH chiếm tỉ trọng lớn trong
17 23 giờ.

- Khu vực CN chiếm tỉ trọng lớn vào ban
đêm;

- Khu vực NN&GTVT chiếm tỉ trọng lớn
trong 13 16 giờ;



DSMDSM

1711/23/2011

- Tại các thời đoạn cao điểm thì khu vực
ASSH chiếm tỉ trọng lớn nhất (39,83% tại
cao điểm sáng và 56,6% vào cao điểm tối).

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ

Các khu vực còn lại chiếm tỉ trọng nhỏ trong
ĐTPT đặc biệt là cao điểm tối.



DSMDSM

- Muốn lấp thấp điểm có thể định giá bán
thấp nhất vào khoảng thời gian này để
khuyến khích các hộ dùng điện..

1811/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ

Trong thời đoạn này khu vực CN chiếm
tỉ trọng cao nhất vào khoảng 55% còn
khu vực dịch vụ công cộng (DVCC) và
NN&GTVT chiếm tỷ trọng rất thấp.



DSMDSM
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ

Vì vậy cần có biện pháp sử dụng tưới tiêu
cho nông nghiệp trong khoảng thời gian
này và có biện pháp lưu trữ nhiệt.



DSMDSM

- Muốn chuyển dịch và cắt bớt đỉnh
ĐTPT của HTĐ cần phải chú ý tới các
biện pháp có tác động chủ yếu tới hai
khu vực chủ yếu là ASSH và CN.

2011/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.2. Đánh giá qua giải pháp chuyển dịch phụ tải HTĐ



DSMDSM

2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công 
nghệ và các thiết bị có hiệu năng thấp

2111/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả
củacủa DSMDSM

q Khu vực công nghiệp

Tính toán với giả định: tốc độ đổi mới công
nghệ và thay thế là 10%/năm:



DSMDSM

- Đổi mới công nghệ : trung bình hàng
năm giảm được ~ 3% điện năng khu
vực công nghiệp (những dây truyền
công nghệ được đưa vào ngay từ đầu
thì sau 10 – 15 năm sẽ được cải tạo và
nâng cấp tiếp)

2211/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp



DSMDSM

- Thay thế và cải tạo động cơ ( tỷ lệ 50/50 )
sẽ giảm trung bình 0,5% năm điện
năng dùng cho các động cơ (~0,35%
năm điện năng công nghiệp )

2311/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp



DSMDSM

- Lắp thêm bộ tự động điều chỉnh tốc
độ cho các động cơ có phụ tải luôn thay
đổi ở mức 10%/năm cho số động cơ có
nhu cầu ( 1/3 tổng số động cơ dùng
trong các nhà máy, xí nghiệp ) sẽ giảm
được ~ 0,53% điện năng sử dụng cho
khu vực công nghiệp (Acn)

2411/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp



DSMDSM

- Thay thế, cải tạo hệ thống nén khí và
các lò điện ở mức đầu tư trung bình,
hàng năm có thể giảm được Acn ~
0,22%.

2511/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp



DSMDSM
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

- Thay thế và cải tạo hệ thống chiếu sáng
công nghiệp theo tiến độ 20%/năm với tỷ lệ
các loại đèn là như nhau và tiến đến sẽ chỉ
dùng những loại đèn có hiệu năng cao hơn:
~11,54% năm dùng để chiếu sáng công
nghiệp ~ 0,58% năm Acn



DSMDSM

Tổng hợp hiệu quả của các giải pháp cho
phép giảm được ~ 4,68% năm điện
năng công nghiệp ( ~1,89% năm tổng
điện năng sử dụng của toàn hệ thống)

2711/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp



DSMDSM

q Đánh giá DSM Khu vực công nghiệp –
VÍ DỤ ở công ty Dệt 19/5 Hà Nội

2811/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

Giai đoạn 1: 2005 – 2008

*Nội dung thực hiện:



DSMDSM

+ Về chiếu sáng:

2911/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

- Tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên.

- Tắt bớt đèn ở những nơi không sản xuất.



DSMDSM

- Sử dụng những bóng đèn 36W và chấn
lưu điện tử thay cho bóng 40W và chấn
lưu lõi sắt từ (trong năm 2008 đã thay
30% bóng hiện có).

3011/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

- Sử dụng ánh sáng vừa đủ cho nhưng nơi 
sản xuất.



DSMDSM

+ Hệ thống điều hòa không khí:

3111/23/2011

2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

- Thay một bộ hệ thống phin lọc bụi của
nhà máy Sợi Hà Nội để giảm bớt thời
gian hút khí nóng và bụi trong nhà
xưởng sợi

- Chạy máy lạnh và hệ thống điều hòa
không khí phù hợp (nếu thời tiết mát
nhiệt độ < 320, độ ẩm < 70% thì không
phải chạy máy lạnh...)



DSMDSM

+ Lắp biến tần cho một số máy trong dây
truyền của nhà máy Sợi Hà Nội
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

+ Kết quả: tiết kiệm ~50 triệu đồng/tháng
trong năm 2008 (~5% lượng điện năng
tiêu thụ)



DSMDSM

Giai đoạn 2: trong năm 2009
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

+ Lắp biến tần cho các máy thuộc hệ thống
máy kéo sợi (02 máy se sợi và 36 máy
sợi con)

+ Lắp 02 bộ biến tần và hệ cảm biến cho hệ
bơm cấp điều hòa không khí (02 bơm)
NM Sợi Hà Nội
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

+ Lắp các bộ biến tần cho 200 máy may
công nghiệp

+ Thay phin lọc bụi và cải tạo hệ thống
điều hòa không khí NM Sợi để giảm
nhiệt độ trong khu sản xuất.



DSMDSM

+ Kết quả: tiết kiệm ~120 triệu đồng/tháng
(tiết kiệm ~15% lượng điện năng tiêu
thụ/1 đơn vị sản phẩm qui đổi)
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp

+ Thay thế 2.000 bộ đèn tiết kiệm 36 W,
chấn lưu điện tử và chóa đèn mới.



DSMDSM

q Khu vực ánh sáng sinh hoạt và dịch vụ
công cộng
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2. 2. ĐánhĐánh giágiá, , phânphân tíchtích hiệuhiệu quảquả củacủa DSMDSM
2.3. Đánh giá qua giải pháp thay đổi công nghệ và các

thiết bị có hiệu năng thấp


